
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BVH 1,84%
HDB 0,79%
STB 0,78%
GVR 0,66%
VHM 0,60%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

THI 20,92%
KHA 15,92%
SKG 13,92%
BBC 11,65%
SFI 11,40%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BMP 4,36%
VHC 3,17%
VSC 3,03%
MSH 2,98%
VDS 2,58%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ADG 43,07%
VMD 34,77%
LSS 27,03%
SGR 23,48%
HHP 23,39%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -2,19%
VPB -1,78%
NVL -1,03%
SSI -0,94%
MSN -0,89%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
VTO -6,84%
UDC -5,37%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BID 0,45%
HPG 0,24%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
UDC -22,68%
FTM -22,61%
VTO -15,16%
MCG -13,27%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Lực bán đã yếu dần và thị trường vẫn đang giữ được mốc hỗ trợ 1.050 và tiếp tục đi lên một nhịp mới. NĐT có tìm kiếm
các mã có lực cầu khỏe trong phiên để tham gia giải ngân trong giai đoạn này.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGR 11,73%
CTD 11,27%
BMP 10,69%
BSI 9,67%
VHC 9,56%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
HOT -30,56%
SC5 -30,37%
UDC -26,11%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 21/04/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 35,21%
VHM 18,32%
PDR 14,04%
KDH 7,36%
SSI 6,57%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 65,27%
FTS 50,00%
DIG 45,34%
CTD 40,45%
AGR 39,14%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -7,34%
VPB -6,30%
TCB -6,03%
PDR -5,30%
KDH -4,69%

VNINDEX

1,049.25 +0.03%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HBC -2,29%
DGW -2,24%
TLG -2,11%
CTS -2,03%
HAH -1,95%

HNX

206.61 +0.37%

UPCOM

77.85 -0.33%

DOW JONES

33,786.62 -0.33%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GAS -10,28%
SAB -8,14%
MSN -7,03%
VNM -6,50%
BID -5,41%

Nhận định thị trường và chiến lược

"ĐÁO HẠN ÊM ĐỀM"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/04/2023, VNIndex đóng cửa tăng 0,27 điểm (+0,03%) và đóng cửa tại mức 1.049,25
điểm. Thị trường phiên giao dịch với biên độ hẹp và khối lượng giao dịch thấp trong ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh.
Thanh khoản VNIndex suy giảm đạt 5.600 tỷ, giảm 34% so với phiên trước đó.


Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành dao động với biên độ hẹp. Nhóm Bán lẻ ghi nhận giảm điểm từ 1%-2% sau các
phiên hồi phục tích cực trước đó như FRT, TLG, DGW. Nhóm Dệt may ghi nhận tích cực trong phiên với GIL tăng trần,
nhiều cổ phiếu khác như TNG, VGT, MSH tăng trên 3%.


Khối ngoại mua ròng với giá trị đạt 53 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như STB (+35 tỷ), HPG (+32 tỷ), SHB (+16 tỷ), VRE
(+13 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng GMD (-21 tỷ), PVT (-9 tỷ), GAS (-8 tỷ), BMP (-8 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LDG -11,04%
DXS -10,42%
HPX -9,69%
SCR -9,43%
HTN -8,71%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trung Quốc đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) trong tháng thứ tám liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng
của thị trường. Theo đó, LPR một năm được giữ ở mức 3,65%, trong khi LPR 5 năm - được sử dụng để xác định lãi suất
cho vay thế chấp - không đổi ở mức 4,30%.


Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4/2023 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến năm 2028, GDP danh nghĩa
của Trung Quốc sẽ là 27.490 tỷ USD, trong khi của Mỹ là 32.350 tỷ USD. Như vậy, nền kinh tế thứ hai thế giới còn cách
nền kinh tế hàng đầu gần 5.000 tỷ USD. Quy mô kinh tế Trung Quốc vào năm 2028 sẽ tương đương 85% của Mỹ.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Thép xây dựng trong nước đồng loạt giảm sâu, ghi nhận mức giảm hơn 1,1 triệu đồng/tấn 1
 Giá heo hơi Trung Quốc có thể tăng mạnh vì dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại 2
 Cập nhật ngày 20/4: Đã có 8 ngân hàng công bố KQKD quý 1/2023 3
 FPT lãi ròng gần 1.500 tỷ đồng quý I, doanh thu ký mới ở nước ngoài tăng 44% 4
 Chuyên gia BIDV và ADB đề xuất cho phép "Big 4" ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu, giữ lại lợi nhuận trong 2 - 3

năm tới
5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
NKG -12,28%
VCF -11,37%
HVN -11,11%
BMI -10,80%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

21/04/2023: PMI sản xuất tháng 4 của EU

21/04/2023: PMI sản xuất tháng 4 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.488,00 -0,10% 0,20% -0,73%
USD/JPY 134,23 -0,34% 0,83% -0,56%
GBP/USD 1,24 0,00% -0,80% 3,33%
EUR/USD 1,10 0,00% 0,00% 3,77%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 2.004,34 0,56% -0,51% 9,47%
Thép cuộn cán nóng 1.115,00 0,27% -1,85% -14,89%
Bạc 25,29 0,12% -0,75% 26,01%
Gỗ 398,50 -0,35% 2,84% 10,08%
Thép 3.906,00 -1,16% -1,66% -8,20%
Đồng 4,02 -1,23% -1,47% -0,50%
Quặng sắt 120,00 -1,23% -1,23% -8,05%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 25,25 3,61% 4,99% 19,39%
Cao su 138,50 0,58% 3,28% 4,69%
Cà phê 195,90 -3,28% 2,97% 10,06%
Lúa mì 667,75 -2,05% -1,73% -1,69%
Lợn hơi 76,83 -2,48% -5,76% -17,16%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 81,10 -2,43% -7,13% 0,01%
Khí tự nhiên 2,25 1,35% 7,66% -16,04%
Than 191,75 -0,39% -1,46% 6,53%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.795,97 -0,62% 0,59% 1,05%
Dow Jones 33.786,62 -0,33% 0,42% 4,75%
FTSE 100 7.902,61 0,05% 0,99% -0,34%
Nikkei 225 28.657,57 0,18% 2,05% 0,12%
S&P 500 4.129,79 -0,60% 0,92% 5,40%

20/04/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5%

Nguyên vật liệu
Công nghiệp

Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

Viễn thông
Công nghệ Thông tin

Tài chính
Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí

0,76%
0,75%

0,39%
0,34%

0,23%
0,14%
0,13%

-0,08%
-0,13%

-0,35%
-0,83%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/04/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM BID GAS BVH GVR HDB STB VHC PGV OCB NVL EIB SSI VJC ACB TCB VCB MSN TBC VPB

0,32
0,25

0,19 0,16
0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07

-0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,13 -0,13
-0,24 -0,25

-0,55 -0,58

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

06/04 07/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 17/04 18/04 19/04

-59

10

-5

138

-96

26

150

26

84

-25

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

07/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 17/04 18/04 19/04 20/04

-164
-309

-584

1.024

-297
-195

221 144

-482

50

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

STB 35.163 1.370.000
HPG 32.011 1.537.400
SHB 16.841 1.482.600
VRE 13.868 492.300
SAB 8.689 50.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

GMD -21.698 -408.800
PVT -9.530 -469.800
GAS -8.301 -86.500
BMP -8.286 -119.900
SSI -6.604 -311.700

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.049,25 0,03% -1,89% -0,36%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 6.624,44 -31,82% -47,63% -24,22%
HNX 206,61 0,37% -2,51% -0,60%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.067,41 13,07% -20,63% 6,84%
Upcom 77,85 -0,33% -1,64% 1,41%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 419,53 12,01% -82,47% -24,44%
P/E VNindex (x) 11,72 -0,26% -2,17% -0,82%
P/B VNindex (x) 1,66 0,00% -2,19% -0,63%

20/04/2023

NIKKEI 225

28,657.57 +0.18%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,795.97 -0.62%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TTE 7,00%
GIL 6,97%
PSH 6,94%
RIC 6,92%
TNH 6,91%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex ghi nhận một cây nến Doji nhỏ với khối lượng giao dịch sụt giảm. Thị trường vẫn giữ được vùng hỗ trợ 1.050 và
lực bán đang có dấu hiệu yếu dần. Vì vậy có xác xuất cao nhịp điều chỉnh này đã kết thúc và thị trường sẽ tiếp tục một
nhịp lên mới.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023 – NT2
• Link: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023 – VPB

https://cafef.vn/thep-xay-dung-trong-nuoc-dong-loat-giam-sau-ghi-nhan-muc-giam-hon-11-trieu-dong-tan-188230420140115969.chn
https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-trung-quoc-co-the-tang-manh-vi-dich-ta-heo-chau-phi-bung-phat-tro-lai-2023420155617122.htm
https://cafef.vn/cap-nhat-kqkd-ngan-hang-quy-1-2023-vpbank-shb-acb-eximbank-pgbank-188230419101946496.chn
https://vietnambiz.vn/fpt-lai-rong-gan-1500-ty-dong-quy-i-doanh-thu-ky-moi-o-nuoc-ngoai-tang-44-202342063745324.htm
https://cafef.vn/chuyen-gia-bidv-va-adb-de-xuat-cho-phep-big-4-ngan-hang-tra-co-tuc-bang-co-phieu-giu-lai-loi-nhuan-trong-2-3-nam-toi-188230420162417219.chn
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-dhcd-2023-nt2/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-dhcd-2023-vpb/

